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PHÂN CÔNG CÁN BỘ GIẢNG DẠY HỌC KỲ 2, 2019-2020
Lớp DC1932H1. ĐVLK: TRƯỜNG ĐH CẦN THƠ
Phòng học:     201/D2  (Lớp đêm)
	TT
	MMH
	Tên Môn học
	TC
	MCB
	Tên cán bộ
	Đthoại

	1. 
	KL307
	Luật Hình sự 1
	2
	2088
	Nguyễn Chí Hiếu
	0902 685 454

	2. 
	KL120
	Luật Hình sự 2
	2
	2406
	Lê Quỳnh Phương Thanh
	0913 703 008

	3. 
	KL408
	Luật Dân sự 1
	3
	2588
	Thân Thị Ngọc Bích
	0396 495 225

	4. 
	KL409
	Luật Dân sự 2
	3
	2789
	Nguyễn Thanh Thư
	0935 365 053


	5. 
	KL304
	Luật hành chính 2
	2
	1696
	Nguyễn Lan Hương
	0918 736 747

	6. 
	KL114
	Soạn thảo văn bản pháp luật
	2
	1204
	Diệp Thành Nguyên
	0913 033034

	7. 
	KL131
	Pháp luật thương mại 1
	2
	2218
	Đoàn Nguyễn MinhThuận
	0979 198 729

	8. 
	KL322
	Luật Lao động 1
	2
	2562
	Võ Thị Bảo Trâm
	0949 776 006

	9. 
	KL122
	Luật Hôn nhân & gia đình 
	2
	2800
	Nguyễn Thị Bảo Anh
	0916768078

	10. 
	KL353
	Pháp luật về KN&KKHC
	2
	1699
	Huỳnh Thị Sinh Hiền
	0918 864 645


	TT
	TUẦN LỄ
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	CN

	1. 
	30/12/19
	05/01/20
	X
	X
	X
	X
	X
	
	

	2. 
	06/01/20
	12/01/20
	X
	KL114
	X
	X
	X
	X
	X

	3. 
	13/01/20
	19/01/20
	
	KL114
	
	
	
	
	

	4. 
	20/01/20
	26/01/20
	

	5. 
	27/01/20
	02/02/20
	

	6. 
	03/02/20
	09/02/20
	
	KL114
	
	
	
	
	

	7. 
	10/02/20
	16/02/20
	KL304
	KL114
	KL304
	KL304
	
	
	

	8. 
	17/02/20
	23/02/20
	KL304
	KL114
	KL304
	KL304
	KL408
	
	

	9. 
	24/02/20
	01/03/20
	KL304
	KL114
	KL304
	KL304
	KL408
	
	

	10. 
	02/03/20
	08/03/20
	KL304
	KL114
	KL131
	KL131
	KL408
	
	

	11. 
	09/03/20
	15/03/20
	KL408
	KL114
	KL408
	KL408
	KL408
	
	

	12. 
	16/03/20
	22/03/20
	KL408
	KL114
	KL408
	KL408
	KL408
	KL114
	

	13. 
	23/03/20
	29/03/20
	KL408
	KL114
	KL408
	KL408
	KL408
	KL114
	

	14. 
	30/03/20
	05/04/20
	KL322
	KL322
	KL322
	KL322
	KL322
	KL114
	

	15. 
	06/04/20
	12/04/20
	KL322
	KL322
	KL322
	KL322
	KL322
	
	

	16. 
	13/04/20
	19/04/20
	KL131
	KL131
	KL131
	KL131
	KL131
	
	

	17. 
	20/04/20
	26/04/20
	KL131
	KL131
	KL131
	KL131
	KL131
	
	

	18. 
	27/04/20
	03/05/20
	KL131
	KL131
	KL131
	KL131
	KL131
	
	

	19. 
	04/05/20
	10/05/20
	KL409
	KL409
	KL409
	KL409
	KL409
	
	

	20. 
	11/05/20
	17/05/20
	KL307
	KL307
	KL307
	KL307
	KL307
	
	

	21. 
	18/05/20
	24/05/20
	KL409
	KL409
	KL409
	KL409
	KL409
	
	

	22. 
	25/05/20
	31/05/20
	KL409
	KL409
	KL409
	KL409
	KL409
	
	

	23. 
	01/06/20
	07/06/20
	KL307
	KL307
	KL307
	KL307
	KL307
	
	

	24. 
	08/06/20
	14/06/20
	KL120
	KL120
	KL120
	KL120
	KL120
	
	

	25. 
	15/06/20
	21/06/20
	KL122
	KL122
	KL122
	KL122
	KL122
	
	

	26. 
	22/06/20
	28/06/20
	KL353
	KL353
	KL353
	KL353
	KL353
	
	

	27. 
	29/06/20
	05/07/20
	KL122
	KL122
	KL122
	KL122
	KL122
	
	

	28. 
	06/07/20
	12/07/20
	KL353
	KL353
	KL353
	KL353
	KL353
	
	

	29. 
	13/07/20
	19/07/20
	KL120
	KL120
	KL120
	KL120
	KL120
	
	

	30. 
	20/07/20
	26/07/20
	KL114
	KL114
	KL322
	KL322
	
	
	

	31. 
	27/07/20
	02/08/20
	KL218
	KL304
	KL304
	KL304
	KL304
	
	

	32. 
	03/08/20
	09/08/20
	KL304
	KL304
	KL304
	KL304
	KL304
	
	

	33. 
	10/8/20
	16/8/20
	KL408
	KL408
	KL408
	KL408
	KL408
	
	



Trợ lý Đào tạo

Nguyễn Kim Sơn
